
 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN TIẾNG ANH E5 

Năm học 2025-2026 

I. Nội dung ôn tập 

Unit 4: Our planet 1. Vocabulary: 

Clean up, damage, environment, litter, planet, pollution, rubbish 

dump, wildlife 

Electricity, alternative energy, fossil fuel, beam, mud, skylight, solar 

panel, spring 

2. Grammar: 

_Past simple and past continuous 

Ex: Some children were playing when we arrived. 

_Used to (habits, situations in the past)  

  Ex: The park used to look horrible. 

Unit 5: Reuse and 

recycle 

1. Vocabulary: 

Recycling centre, bottle bank, carrier bag, paper, metal, battery, 

chemicals 

Car tyre, juice carton, bracelet, bus ticket, greeting card, wrapping 

paper, ribbon, map 

2. Grammar: 

_Future simple “will/won’t” 

Ex: Chip will know how to do everything and he won’t make any 

mistakes. 

_Present continuous (future plans and arrangements)  

   Ex: Harry is having a guitar lesson on Monday afternoon. 

Unit 6: Crazy 

about wildlife! 

1. Vocabulary: 

   Insect house, pool, enclosure, reptile house, aquarium, aviary, gift 

shop 

   Extinct, species, endangered, prevent, wild, population, 

independent, threat 

2. Grammar: 

    _ Be going to  

+ Plans and intentions 

Ex: I am going to go swimming at the weekend. 

+ Predictions about things we can see 

Ex: Look at the sky! It is going to rain. 

 

 

  



 

II. Thông tin đề kiểm tra 

+Nghe: 20 phút - 3 phần 

● Phần 1 (5 câu): Nghe thông tin và nối tên 

● Phần 2 (5 câu): Nghe thông tin và trả lời câu hỏi 

● Phần 3 (5 câu): Nghe thông tin và chọn đáp án đúng 

+Viết: 40 phút - 4 phần 

● Phần 1 (5 câu): Đọc định nghĩa và viết từ đúng 

● Phần 2 (5 câu): Đọc bài và điền từ vào chỗ trống 

● Phần 3 (5 câu): Đọc bài và trả lời câu hỏi 

● Phần 4 (bài viết): Nhìn tranh và viết câu chuyện  

+ Nói: 9 - 10 phút - 4 phần 

● Phần 1: Tìm điểm khác nhau 

● Phần 2: Hỏi và trả lời các thông tin dựa vào gợi ý đã có 

● Phần 3: Nhìn tranh và kể lại câu chuyện 

● Phần 4: Hỏi đáp những câu hỏi liên quan đến bản thân 

- Các câu hỏi từ đơn giản đến nâng cao đòi hỏi HS phải có kiến thức cơ bản và cập nhật với 

khả năng trình bày logic. 

III. Lưu ý 

- HS chủ động xây dựng đề cương lí thuyết nếu cần; tự ôn bài, đọc bài trong Student’s Book, 

Workbook và tìm kiếm tư liệu liên quan để có thể có kiến thức phong phú. 

- HS không dùng bút chì, bút xóa trong quá trình làm bài. Bài làm trình bày rõ ràng, ngắn 

gọn, viết sạch sẽ, đầy đủ thông tin cá nhân. 

IV. Bài tập hỗ trợ 
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Unit 5: Recycle and Reuse 

 



 

 



 

Unit 6: Crazy about wildlife! 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Writing: 

Look at the picture. Write about this story. Write 20 or more words. 

   

 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Speaking: 

1. What will you do if it rains this weekend? 

2. Do you think you will study English when you are older? Why/Why not? 

3. What are you going to do after school today? 

4. Are you going to travel anywhere during the next holiday? 

5. What are you doing this Saturday? 

6. Who are you meeting after class today? 

7. What did you do last weekend? 

8. Did you visit anyone during your last holiday? 

9. What were you doing at 8 o’clock last night? 

10. Were you watching TV when your parents came home yesterday? 

 

 



 

_Further revision and game 
** Workbook: review Unit 3,4,5,6: p. 117-119 

Unit 4:  

Link games: 

+ Vocabulary: https://wordwall.net/resource/52894670/англійська-

мова/family-and- friend-5-unit-4 

https://quizlet.com/515553293/family-and-friends-5-unit-4-our-planet-flash-

cards/ 

+ Grammar: https://wordwall.net/resource/3517902/past-

tense-and-past-continuous-tense 

Unit 5:  

Link games 

+ Vocabulary: https://wordwall.net/resource/2021411/family-and-

friends-5-unit-5-tion https://quizlet.com/216771519/family-and-

friends-5-unit-5-reuse-and-recycle-flash- cards/ 

+ Grammar: https://wordwall.net/resource/23236673/english/english-future-

will 

https://wordwall.net/resource/66034981/english/present-continuous-

matching 

Unit 6:  

Link games: 

+Vocabulary: https://quizlet.com/515635000/family-and-friends-5-

unit-6-crazy-about- wildlife-flash-cards/ 

https://www.baamboozle.com/game/393001 

+ Grammar: https://wordwall.net/resource/15673021/be-going-to  

 

 

- Chúc các bạn thi thật tốt - 

https://wordwall.net/resource/66034981/english/present-continuous-matching
https://wordwall.net/resource/66034981/english/present-continuous-matching
http://www.baamboozle.com/game/393001


 

 

Answers key 

Practice: 

Unit 4: Out planet 

 



 

 

Unit 4 test 

1 

1 pollution 

2 rubbish dump 

3 wildlife 

4 litter 

5 clean up 

6 damage 

2 

1 was walking 

2 saw 

3 shouted 

4 didn’t hear 

5 was talking 

6 was picking up 

7 came back 

8 said 

9 took 

10 put 

11 was 

3 

1 used to pick flowers 

2 used to have black hair 

3 used to speak French 

4 used to take lots of photos 

5 used to watch cartoons 

6 used to feed the ducks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Unit 5: Reuse and recycle 

 



 

 

Unit 5 test 

1 

1 recycling centre 

2 battery 

3 chemicals 

4 metal 

5 paper 

6 carrier bag 

7 bottle bank 

8 oil 

9 car tyre 

10 juice carton 

2 

1 There will be lots of people. 

2 We will recycle everything. 

3 There won’t be any cars. 

4 People won’t travel by plane. 

5 We will buy everything online. 

6 Factories won’t pollute rivers. 

3 

1 is going 

2 isn’t having 

3 isn’t going 

4 is playing 

5 isn’t playing 

6 is having 

7 is meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unit 6: Crazy about wildlife! 

 

 



 

Unit 6 test 

1 

1 pool 

2 aviary 

3 gift shop 

4 threat 

5 reptile house 

6 aquarium 

7 species 

8 population 

2 

1 am going to 

2 are / ’re going to 

3 isn’t going to 

4 aren’t going to 

5 aren’t going to 

6 am / ’m not going to 

7 aren’t going to 

8 is / ’s going to 

9 are going to 

3 

1 Oh no! He’s going to fall. 

2 Look. It’s going to jump. 

3 It’s going to be very cold tomorrow. 

4 Listen. She’s going to sing. 

5 He’s going to take his book to the library. 

6 Wait! I’m going to come with you! 

 

Summative test 2 

1. 

1 litter 

2 aviary 

3 pool 

4 battery 

5 enclosure 

6 solar panels 

7 pollution 

8 chemicals 



 

2 

1 wildlife park – h 

2 post office – a 

3 police station – e 

4 carrier bag – g 

5 juice carton – c 

6 recycling centre – f 

7 rubbish dump – b 

8 car tyre – f 

3 

1 picnic area 

2 ribbon 

3 gift shop 

4 planet 

5 aquarium 

6 map 

7 metal 

4 

1 I was reading a magazine when the phone rang. 

2 We were having coffee when we saw Joe. 

3 Dad was cleaning the car when it started to rain. 

4 Calum was watching TV when someone broke the window. 

5 I was recycling my rubbish when a bird took my hat. 

5 

1 to 

2 have 

3 there 

4 go 

5 be 

6 used 

6 

1 will … be 

2 won’t have 

3 will pay 

4 will live 

5 won’t throw 

6 will take 

7 won’t be 



 

7 

1 ’m going to see 

2 ’re going to fall 

3 ’s going to buy 

4 ’re going to visit 

5 ’s going to get 

6 ’s going to change 

 

Writing: 

Sample answer: 

Sophia was walking along the road and she saw some money on the path. She took the 

money to a police officer. The man who owned the money came running and the police 

officer said thank you to her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


